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STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(Không hoạt động tại trụ sở)

1410

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng công trình thủy 4291

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4322

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường sắt 4211

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình điện 4221

9. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Xây dựng công trình công ích khác 4229

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng (chỉ hoạt động 
khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)

7730

14. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4329

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) (chỉ hoạt 
động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)

6820(Chính)

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

21. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

22. Phá dỡ 4311

23. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4321

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép

4662
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRIỆU QUỐC 
LIÊM

Ấp Long Đại,, Xã 
Long Thành Bắc, 
Huyện Hoà 
Thành, Tỉnh Tây 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

312.000 3.120.000.000 52,000

Tổng số 312.000 3.120.000.000 52,000

291064483

2 LÊ NGỌC 
ĐỨC

Số 13/2 Hoàng 
Diệu, Phường 
Vĩnh Thanh Vân, 
Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

138.000 1.380.000.000 23,000

Tổng số 138.000 1.380.000.000 23,000

371552338

3 BÙI PHÓ 
ĐIỀU

Thôn 3, Xã Long 
Hưng, Huyện Phú 
Riềng, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 25,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 25,000

285308827

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       291064483
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Long Đại,, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà 
Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Long Đại,, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRIỆU QUỐC LIÊM Nam

29/01/1994 Kinh Việt Nam

15/12/2011 Công An Tây Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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